[bookmark: RANGE!A1:C7][bookmark: RANGE!A1:I8][bookmark: _Toc104800534][bookmark: _Toc54248523][bookmark: _Toc54098540]Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
[bookmark: _Toc104800535]Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
1. Giới thiệu chung về phương án, gói thầu:
1.1. Tên phương án: Trồng cây thay thế khu vực bãi thải Chính Bắc; phủ xanh chống bụi vành đai khai trường sản xuất
1.2. Chủ phương án: Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin.
1.3. Địa điểm thực hiện: Phường Hà Tu, tỉnh Quảng Ninh.
1.4. Mục tiêu: Trồng cây gỗ lớn tại bãi thải Chính Bắc, khu vực khai trường sản xuất; trồng cây tạo cảnh quan khu vực giáp dân cư phường Hà Tu nhằm phát triển rừng bền vững, ngăn bụi, ngăn sạt lở đất đá đến khu dân cư lân cận, tạo cảnh quan môi trường. Cải tạo, phục hồi môi trường theo chủ trương của tỉnh Quảng Ninh và TKV.
1.5. Quy mô và giải pháp kỹ thuật:
	[bookmark: RANGE!A5]STT
	NỘI DUNG CÔNG VIỆC
	ĐƠN VỊ
	KHỐI LƯỢNG

	I
	Trồng cây thay thế khu vực bãi thải Chính Bắc
	 
	 

	1
	San đất bãi thải bằng máy ủi 110CV, làm đường công vụ
	100m³
	192,64

	2
	Trồng cây Lát hoa H= 0,6-0,8m trên mặt bằng mật độ 1.100 cây/ha; Trồng và chăm sóc trong 1 năm
	ha
	33,82

	3
	Trồng cây Lát hoa H= 0,6-0,8m trên sườn tầng mật độ 1.100 cây/ha; Trồng và chăm sóc trong 1 năm
	ha
	8,62

	4
	Trồng cây Thông Cariber H=0.25-0.3m trên mặt bằng mật độ 1.100 cây/ha; Trồng và chăm sóc trong 1 năm
	ha
	4,84

	II
	Phủ xanh chống bụi vành đai khai trường sản xuất
	 
	 

	II.1
	Cảnh quan khu 4 phường Hà Tu
	 
	 

	5
	Trồng cây Phi lao cao 1,2-1,5m
	cây
	2.200,00

	6
	Đào móng băng, bằng thủ công, rộng ≤3m, sâu ≤1m, đất cấp III
	m³
	8,37

	7
	Đắp đất công trình bằng máy đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu K=0,90
	100m³
	0,02

	8
	Bê tông đá dăm sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông lót móng rộng ≤250cm đá 4x6, vữa bê tông XM PCB30 mác 100
	m³
	4,77

	9
	Gia công, lắp dựng tháo dỡ ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ móng băng, bệ máy
	100m²
	0,04

	10
	Gia công, lắp dựng cốt thép móng, đường kính ≤10mm
	tấn
	0,02

	11
	Gia công, lắp dựng cốt thép móng, đường kính ≤18mm
	tấn
	0,03

	12
	GCLD thép tấm dày 6mm làm bản mã chân giàn hoa
	tấn
	0,01

	13
	GCLD thép tấm dày 12mm làm bản mã chân giàn hoa
	tấn
	0,04

	14
	Lắp dựng thép tấm bản mã chân giàn hoa
	tấn
	0,05

	15
	Bu lông M16
	bộ
	16,00

	16
	Bê tông đá dăm sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông móng rộng ≤250cm đá 1x2, vữa bê tông XM PCB30 mác 250
	m³
	0,68

	17
	GCLD khung thép giàn hoa thép ống mạ kẽm D90 dày 1,35
	tấn
	0,13

	18
	GCLD khung thép giàn hoa thép ống mạ kẽm D48,1 dày 1,2
	tấn
	0,02

	19
	Lắp dựng kết cấu khung thép giàn hoa
	tấn
	0,15

	20
	Xây móng bằng gạch đất sét nung 6,5x10,5x22, chiều dày ≤33cm, vữa XM PCB40 mác 75
	m³
	8,93

	21
	Trát tường ngoài, chiều dày trát 2cm, vữa XM PCB40 mác 75
	m²
	89,27

	22
	Cây mai thái xanh leo giàn cao 2-3m
	1 cây
	12,00

	23
	Cây Tùng tháp cao 1,6-2,3m (cây tạo hình nhỏ)
	1 cây
	18,00

	24
	Viền cây bông trang, cao >20cm
	100m2
	0,35

	25
	Thảm mẫu đơn mỹ, cao 40-60cm, mật độ 16 cây/m2
	100m2
	0,39

	26
	Thảm kim đồng vàng, cao 30-50cm, mật độ 16 cây/m2
	100m2
	0,45

	27
	Thảm dâm bụt thái, cao 30-40cm, mật độ 16 cây/m2
	100m2
	0,18

	28
	Thảm ngọc bút, cao 30-50cm, mật độ 16 cây/m2
	100m2
	0,34

	29
	Thảm Cỏ lạc, mật độ 25 cây/m2
	100m2
	0,80

	30
	Đào hố trồng cây bằng máy <=0,8m3 đất cấp III
	100m³
	0,07

	31
	Đất trồng cây
	m³
	78,30

	32
	Phân Bò đóng theo bao bì tơi 60x90x25cm (30kg/bao)
	bao
	10,00

	33
	Vỏ chấu, chấu hun đóng theo bao tơi 60x90x35cm
	bao
	20,00

	II.2
	Cảnh quan khu 7 phường Hà Tu
	 
	 

	34
	Đào gốc cây, đường kính gốc cây ≤40cm
	gốc cây
	25,00

	35
	Đào hố, đánh bầu cây hiện trạng (kích thước bầu 70x70x70cm)
	gốc cây
	15,00

	36
	Trồng cây hiện trạng đánh chuyển sang vị trí mới
	1 cây
	15,00

	37
	Cây sò đo cam, đk 15-20cm, cao 4-6m (cây bóng mát)
	1 cây
	10,00

	38
	Cây Phong linh vàng, đk thân 10-15cm, cao 4,0-5,0m (cây bóng mát)
	1 cây
	44,00

	39
	Cây Phong linh tím, đk thân 10-15cm, cao 4,0-5,0m (cây bóng mát)
	1 cây
	32,00

	40
	Cây Đào, cao 3,5-5,0m; đk gốc 6-12cm (cây bóng mát)
	1 cây
	10,00

	41
	Đào hố trồng cây bằng máy đất cấp III
	100m³
	3,00

	42
	Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 10 tấn trong phạm vi ≤1000m, đất cấp III
	100m³
	3,13

	43
	Vận chuyển đất 1km tiếp theo, cự ly vận chuyển ≤5km bằng ôtô tự đổ 10 tấn, đất cấp III
	100m³/km
	3,13

	44
	Đất trồng cây
	m³
	261,63

	45
	Phân Bò đóng theo bao bì tơi 60x90x25cm (30kg/bao)
	bao
	48,00

	46
	Vỏ chấu, chấu hun đóng theo bao tơi 60x90x35cm
	bao
	96,00



1.6. Nguồn vốn: Chi phí sản xuất của Công ty Cổ phần Than Núi Béo-Vinacomin.
1.7. Thời gian thực hiện: Năm 2026
2. Mục tiêu công việc:
Thực hiện các dịch vụ công việc được nêu ở trên đảm bảo theo thiết kế BVTC phương án được duyệt.
3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:
	TT
	Tên, thông số kỹ thuật
	ĐVT
	SL
	Thông số kỹ thuật và các yêu cầu khác 
	Ghi chú

	I
	Trồng cây thay thế khu vực bãi thải Chính Bắc
	
	
	
	

	1
	San đất bãi thải bằng máy ủi 110CV, làm đường công vụ
	100m3
	192,64
	
	

	2
	Trồng cây Lát hoa H= 0,6-0,8m trên mặt bằng mật độ 1.100 cây/ha; Trồng và chăm sóc trong 1 năm
	
	
	
	

	
	Chiều cao
	m
	
	0,6-0,8m
	

	
	Diện tích trồng
	ha
	33,82
	
	

	
	Mật độ trồng
	Cây/ha
	1.100
	
	

	
	Kích thước hố trồng
	Hố
	37.202
	- Dài: > 0,4m
- Rộng: > 0,4m
- Sâu: > 0,4m
	

	
	Phân bón (tương đương loại NPK)
	
	
	0,2 kg/hố
	

	
	Đất trồng cây
	m3
	2.380,93
	
	

	3
	Trồng cây Lát hoa H= 0,6-0,8m trên sườn tầng mật độ 1.100 cây/ha; Trồng và chăm sóc trong 1 năm
	
	
	
	

	
	Chiều cao
	m
	
	0,6-0,8m
	

	
	Diện tích trồng
	ha
	8,62
	
	

	
	Mật độ trồng
	Cây/ha
	1.100
	
	

	
	Kích thước hố trồng
	Hố
	9.482
	- Dài: > 0,4m
- Rộng: > 0,4m
- Sâu: > 0,4m
	

	
	Phân bón (tương đương loại NPK)
	
	
	0,2 kg/hố
	

	
	Đất trồng cây
	m3
	606,848
	
	

	4
	Trồng cây Thông Cariber H=0.25-0.3m trên mặt bằng mật độ 1.100 cây/ha; Trồng và chăm sóc trong 1 năm
	
	
	
	

	
	Chiều cao
	m
	
	H= 0,25-0,3m
	

	
	Diện tích trồng
	ha
	4,84
	
	

	
	Mật độ trồng
	Cây/ha
	1.100
	
	

	
	Kích thước hố trồng
	Hố
	5.324
	- Dài: > 0,4m
- Rộng: > 0,4m
- Sâu: > 0,4m
	

	
	Phân bón (tương đương loại NPK)
	
	
	0,2 kg/hố
	

	
	Đất trồng cây
	m3
	340,736
	
	

	II
	Phủ xanh chống bụi vành đai khai trường sản xuất
	
	
	
	

	II.1
	Cảnh quan khu 4 phường Hà Tu
	
	
	
	

	1
	Trồng cây Phi lao cao 1,2-1,5m
	
	
	
	

	
	Chiều cao
	
	
	H=1,2-1,5m
	

	
	Số lượng
	cây
	2.200
	
	

	
	Mật độ trồng
	
	
	Cây cách cây 1,5m; hàng cách hàng 3m
	

	
	Hố trồng
	Hố
	2.200
	Kích thước hố:
- Dài: > 0,4m
- Rộng: > 0,4m
- Sâu: > 0,4m
	

	
	Phân bón (tương đương loại NPK)
	
	
	0,2 kg/hố
	

	
	Đất trồng cây
	m3
	140,8
	
	

	2
	Đào móng băng, bằng thủ công, rộng ≤3m, sâu ≤1m, đất cấp III
	m³
	8,37
	
	

	3
	Đắp đất công trình bằng máy đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu K=0,90
	100m³
	0.02
	
	

	4
	Bê tông đá dăm sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông lót móng rộng ≤250cm đá 4x6, vữa bê tông XM PCB30 mác 100
	m³
	4,77
	Đá 4x6, vữa bê tông XM PCB30 mác 100
	

	5
	Gia công, lắp dựng tháo dỡ ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ móng băng, bệ máy
	100m²
	0,04
	
	

	6
	Gia công, lắp dựng cốt thép móng, đường kính ≤10mm
	Tấn
	0,02
	Chi tiết theo bản vẽ 
	

	7
	Gia công, lắp dựng cốt thép móng, đường kính ≤18mm
	Tấn
	0,03
	Chi tiết theo bản vẽ
	

	8
	GCLD thép tấm dày 6mm làm bản mã chân giàn hoa
	Tấn
	0,006
	Thép tấm dày 6mm
	

	9
	GCLD thép tấm dày 12mm làm bản mã chân giàn hoa
	Tấn
	0,042
	Thép tấm dày 12mm
	

	10
	Lắp dựng thép tấm bản mã chân giàn hoa
	Tấn
	0,048
	
	

	11
	Bu lông M16
	Bộ
	16
	Bu lông M16
	

	12
	Bê tông đá dăm sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông móng rộng ≤250cm đá 1x2, vữa bê tông XM PCB30 mác 250
	m3
	0,68
	Đá 1x2, vữa bê tông XM PCB30 mác 250
	

	13
	GCLD khung thép giàn hoa thép ống mạ kẽm D90 dày 1,35
	Tấn 
	0,13
	Thép ống mạ kẽm D90 dày 1,35
	

	14
	GCLD khung thép giàn hoa thép ống mạ kẽm D48,1 dày 1,2
	Tấn
	0,02
	Thép ống mạ kẽm D48,1 dày 1,2
	

	15
	Lắp dựng kết cấu khung thép giàn hoa
	Tấn
	0,15
	
	

	16
	Xây móng bằng gạch đất sét nung 6,5x10,5x22, chiều dày ≤33cm, vữa XM PCB40 mác 75
	m3
	8,93
	
	

	17
	Trát tường ngoài, chiều dày trát 2cm, vữa XM PCB40 mác 75
	m3
	89,27
	
	

	18
	Cây mai thái xanh leo giàn cao 2-3m
	cây
	12
	Cao 2-3m
	

	19
	Cây Tùng tháp cao 1,6-2,3m
	cây
	18
	Cao 1,6-2,3m
	

	20
	Viền cây bông trang, cao >20cm
	m2
	0,35
	Cao >20cm
	

	21
	Thảm mẫu đơn mỹ, cao 40-60cm, mật độ 16 cây/m2
	m2
	0,39
	Cao 40-60cm, mật độ 16 cây/m2
	

	22
	Thảm kim đồng vàng, cao 30-50cm, mật độ 16 cây/m2
	m2
	0,45
	Cao 30-50cm, mật độ 16 cây/m2
	

	23
	Thảm dâm bụt thái, cao 30-40cm, mật độ 16 cây/m2
	m2
	0,18
	Cao 30-40cm, mật độ 16 cây/m2
	

	24
	Thảm ngọc bút, cao 30-50cm, mật độ 16 cây/m2
	m2
	0,34
	Cao 30-50cm, mật độ 16 cây/m2
	

	25
	Thảm Cỏ lạc, mật độ 25 cây/m2
	m2
	0,80
	Mật độ 25 cây/m2
	

	26
	Đào hố trồng cây bằng máy <=0,8m3 đất cấp III
	m3
	0,07
	
	

	27
	Đất trồng cây
	m3
	78,30
	
	

	28
	Phân Bò đóng theo bao bì tơi 60x90x25cm (30kg/bao)
	bao
	10
	Bao bì tơi 60x90x25cm
	

	29
	Vỏ chấu, chấu hun đóng theo bao tơi 60x90x35cm
	bao
	20
	Bao tơi 60x90x35cm
	

	II.2
	Cảnh quan khu 7 phường Hà Tu
	
	
	
	

	1
	Đào gốc cây, đường kính gốc cây ≤40cm
	Gốc cây
	25
	Đường kính gốc cây ≤40cm
	

	2
	Đào hố, đánh bầu cây hiện trạng (kích thước bầu 70x70x70cm)
	cây
	15
	Kích thước bầu 70x70x70cm
	

	3
	Trồng cây hiện trạng đánh chuyển sang vị trí mới
	cây
	15
	
	

	4
	Cây sò đo cam, đk 15-20cm, cao 4-6m
	Cây
	10
	Đường kính thân 15-20cm, cao 4-6m
	

	5
	Cây Phong linh vàng, đk thân 10-15cm, cao 4,0-5,0m
	Cây
	44
	Đường kính thân 10-15cm, cao 4,0-5,0m
	

	6
	Cây Phong linh tím, đk thân 10-15cm, cao 4,0-5,0m
	Cây
	32
	Đường kính thân 10-15cm, cao 4,0-5,0m
	

	7
	Cây Đào, cao 3,5-5,0m; đk gốc 6-12cm
	Cây
	10
	Cao 3,5-5,0m; đường kính gốc 6-12cm
	

	8
	Đào hố trồng cây bằng máy đất cấp III
	100m3
	3,00
	
	

	9
	Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 10 tấn trong phạm vi ≤1000m, đất cấp III
	100m3
	3,13
	
	

	10
	Vận chuyển đất 1km tiếp theo, cự ly vận chuyển ≤5km bằng ôtô tự đổ 10 tấn, đất cấp III
	100m3
	3,13
	
	

	11
	Đất trồng cây
	M3
	261,63
	
	

	12
	Phân Bò đóng theo bao bì tơi 60x90x25cm (30kg/bao)
	Bao
	48
	bao bì tơi 60x90x25cm
	

	13
	Vỏ chấu, chấu hun đóng theo bao tơi 60x90x35cm
	Bao
	96
	bao tơi 60x90x35cm
	



3.1.  Vị trí và hiện trạng khu vực thi công
* Bãi thải Chính bắc, bãi thải trong Vỉa 11 và khu vực giáp khu dân cư khu 7 phường Hà Tu
- Vị trí: Được xác định tại các bản vẽ kèm theo;
3. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát trồng rừng mới:
3.1. Yêu cầu đối với công tác thi công
· Nhà thầu phải thi công và hoàn thiện công trình theo đúng hồ sơ thiết kế và tuân thủ các quy trình, quy phạm lâm sinh hiện hành của Việt Nam cũng như phù hợp với điều kiện riêng của trồng rừng ở tỉnh Quảng Ninh và theo chỉ dẫn của cán bộ kỹ thuật giám sát đảm bảo chất lượng yêu cầu của gói thầu và những yêu cầu kỹ thuật được điều chỉnh bổ sung trong thương thảo ký kết hợp đồng.
· Nhà thầu phải bố trí phương tiện máy móc, nhân lực đảm bảo quá trình thi công đạt chất lượng, hiệu quả và đảm bảo tiến độ công trình; chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chất ổn định, an toàn của tất cả các hoạt động ở hiện trường trong suốt thời gian thi công, hoàn thiện công trình.
· Trong quá trình thi công, nhà thầu phải thường xuyên theo dõi, kiểm tra chất lượng thi công. Tất cả các công tác theo dõi và kiểm tra chất lượng tại hiện trường của nhà thầu phải được ghi chép vào sổ nhật ký thi công. Các tài liệu, biên bản nghiệm thu... nhà thầu phải lập thành hồ sơ lưu trữ cả ở công trường và văn phòng của nhà thầu để cán bộ giám sát, chủ đầu tư và bất kỳ người nào khác được chủ đầu tư ủy quyền có thể tham khảo và xem xét vào bất kỳ thời điểm nào.
· Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bảo vệ công trình, nguyên vật liệu và máy móc, thiết bị đưa vào sử dụng cho việc thi công trồng rừng, kể từ ngày khởi công công trình đến ngày nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng; nghiệm thu kết thúc gói thầu.
· Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng có xảy ra bất kỳ tổn thất hay hư hỏng nào đối với diện tích rừng trồng, người lao động, giống trồng rừng, máy móc thiết bị thì nhà thầu phải tự khắc phục, bồi thường bằng chính kinh phí của mình.
· Cung cấp toàn bộ cây giống trồng rừng, cây xanh cảnh quan đúng yêu cầu kỹ thuật tiêu chuẩn cây trồng theo thiết kế đưa vào thi công công trình.
· Tổ chức thực hiện thi công trồng rừng, thi công trồng cây tạo cảnh quan đạt yêu cầu kỹ thuật và theo đúng thời hạn hoàn thành gói thầu đã nêu trong hồ sơ dự thầu được chấp thuận.
· Bố trí chuyên gia lành nghề có kinh nghiệm và đủ năng lực đảm bảo thực hiện đúng đắn và đúng thời hạn nghĩa vụ của nhà thầu theo hợp đồng.
· Giám sát theo dõi những khối lượng do mình thực hiện gói thầu trong thời gian thi công và ngay cả trong thời gian bảo hành công trình.
· Nếu chủ đầu tư nhận thấy không thể chấp nhận nhân viên của nhà thầu mà theo ý kiến của chủ đầu tư người đó có hành vi sai phạm hoặc không có năng lực thực hiện đúng đắn nhiệm vụ thì nhà thầu không được phép cho người đó làm việc ở hiện trường, thay thế sớm bằng nhân viên khác.
· Nhà thầu phải báo cáo chi tiết về bất kỳ tai nạn, hư hỏng nào trong hoặc ngoài hiện trường. Trong trường hợp có tai nạn nghiêm trọng, hư hỏng, chết người, nhà thầu phải báo cáo ngay lập tức bằng các phương tiện nhanh nhất sẵn có.
· Sau khi thi công hoàn thiện công trình và trước khi nghiệm thu công trình, nhà thầu phải thu dọn, san trả hiện trường và làm cho khu vực hiện trường được sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh môi trường.
3.2. Giám sát quá trình thi công:
Giám sát kỹ thuật công trình của Chủ đầu tư được quyền bất cứ lúc nào cũng được tiếp cận các vị trí thi công để kiểm tra công việc thi công của nhà thầu nhằm đảm bảo yêu cầu chất lượng, tiến độ, an toàn... của dự án. Nhà thầu có trách nhiệm cùng cán bộ giám sát kỹ thuật gói thầu của Chủ đầu tư thực hiện nhiệm vụ trên.
Toàn bộ vật tư giống cây trồng, cọc giữ cây, cọc mốc chỉ được đưa vào thực hiện gói thầu phải đảm bảo qui định thiết kế, yêu cầu kỹ thuật liên quan và sau khi có văn bản nghiệm thu của giám sát Chủ đầu tư. Mọi vật liệu, thiết bị bán thành phẩm không được giám sát của Chủ đầu tư chấp nhận phải chuyển khỏi phạm vi hiện trường trồng rừng.
Nhà thầu phải chấp nhận tạm thời bị đình chỉ hoặc hoãn thi công trên công trường và không được đòi hỏi bồi hoàn thiệt hại theo yêu cầu của giám sát thi công và chủ đầu tư trong những trường hợp sau:
· Thi công không đúng yêu cầu trong hồ sơ thiết kế;
· Do lý do an ninh và an toàn bảo vệ môi trường; 
- Do khắc nghiệt của thời tiết làm chết cây trồng; 
4. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ:
Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, Nhà thầu phải đảm bảo công tác phòng chống cháy nổ theo qui định hiện hành và phải được trình bày đầy đủ các biện pháp chi tiết trong hồ sơ dự thầu.
· Nhà thầu phải tuân thủ các quy định: Luật phòng cháy và chữa cháy, Nghị định 79/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng cháy và chữa cháy; An toàn cháy Yêu cầu chung TCVN 3254:1989; Phòng cháy - dấu hiệu an toàn TCVN 4879:1989; An toàn nổ - yêu cầu chung TCVN 3255:1986;
· Không để sự cố cháy nổ xảy ra;
· Phải thực hiện biện pháp phòng chống cháy nổ cho công trường; Khu vực có vật liệu dể cháy nổ như xăng dầu, bình hơi, thiết bị có áp lực cần bố trí vị trí có khoảng cách an toàn tới khu vực dân cư, có biển báo và trang bị dụng cụ, phương tiện phòng chửa cháy thích hợp;
4.1 Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ, vệ sinh công nghiệp
- Đơn vị thi công trang bị bảo hộ lao động, trang bị kiến thức về an toàn vệ sinh công nghiệp trong quá trình thi công.
- Thu dọn sạch sẽ nơi làm việc.
- Đảm bảo độ ồn tại các vị trí làm việc trong giới hạn cho phép.
- Trang bị bảo hộ của công nhân phải được giặt, sấy và bảo quản hợp vệ sinh.
- Thực hiện chế độ kiểm tra sức khoẻ định kỳ và chữa bệnh nghề nghiệp cho người lao động.
- Thiện hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ khi thi công.
4.2 Yêu cầu về phòng, chống cháy rừng.
- Nâng cao ý thức bằng cách tuyên truyền với CBCN nhà thầu về nguy cơ cháy rừng và biện pháp phòng ngừa;
- Kiểm soát nguồn lửa, nguồn nhiệt: Cấm tuyệt đối không được sử dụng lửa trong khu vực thi công như: Hút thuốc, nấu ăn, đốt thực bì...
- Tạo hoặc củng cố các đường băng cản lửa hiện có (theo sơ đồ) và thi công từng khu vực để quản lý và xử lý tình huống nếu xẩy ra cháy rừng;
- Sử dụng các thiết bị thi công mới, tiên tiến hiện đại kiểm tra duy trì bảo dưỡng thường xuyên tránh sự cố chập cháy...gây cháy rừng;
- Bố trí nhân lực theo dõi giám sát 24/24h tại Bãi thải Chính bắc, bãi thải trong Vỉa 11 để phát hiện kịp thời các nguy cơ gây cháy rừng trong suốt quá trình thi công.
[bookmark: _GoBack]- Phải bố trí xe xitec chứa nước được trang bị hệ thống bơm nước hoặc xe chữa cháy trong thời gian thi công và phối hợp với Chủ đầu tư để xử lý chữa cháy rừng khi xẩy ra cháy rừng.
5. Yêu cầu về vệ sinh môi trường:
Trong quá trình thi công công trình, nhà thầu thi công có trách nhiệm:
· Tuân thủ Luật bảo vệ môi trường 2020, Nghị định hướng dẫn một số điều của Luật bảo vệ môi trường;
· Lập và thực hiện các biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường trong quá trình thi công bao gồm môi trường không khí, môi trường nước, chất thải rắn, tiếng ồn và các yêu cầu khác về vệ sinh môi trường.
· Nhà thầu phải thực hiện các biện pháp bảo đảm về môi trường cho người lao động trên công trường và bảo vệ môi trường xung quanh, bao gồm có biện pháp chống bụi, chống ồn, xử lý phế thải và thu dọn hiện trường.
· Nhà thầu có trách nhiệm kiểm tra giám sát việc thực hiện bảo vệ môi trường thi công, đồng thời chịu sự kiểm tra giám sát của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường. Trường hợp nhà thầu không tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường thì chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về môi trường có quyền đình chỉ thi công và yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng biện pháp bảo vệ môi trường.
· Bồi thường thiệt hại do những vi phạm về vệ sinh môi trường do mình gây ra trong quá trình thi công và vận chuyển vật liệu, phế thải.
· Không gây ô nhiễm quá giới hạn cho phép tới môi trường ở trong và ngoài công trường do thải ra các yếu tố độc hại như bụi, hơi khí độc, tiếng ồn ... hoặc thải nước, bùn, rác, vật liệu phế thải.
· Nhà thầu phải thiết kế mặt bằng thi công bảo đảm các yêu cầu, đồng thời thể hiện đầy đủ các yếu tố: kho nguyên vật liệu; bãi để vật liệu cấu kiện ngoài trời; khu vực bố trí vật liệu phế thải, đất dư thừa; Rãnh tiêu thoát nước, biện pháp xử lý khi đưa thải vào hệ thống công cộng.
· Khi vận chuyển nguyên vật liệu cấu kiện phải tuân thủ luật lệ giao thông và các quy định của chính quyền địa phương; Phương tiện phải được che chắn kín, giằng buộc vững để tránh bụi, rơi vãi và rơi đổ vật xuống đường.
· Có biện pháp che chắn để chống bụi, tiếng ồn cho khu vực xung quanh.
· Đối với thi công cơ giới cần chú ý lựa chọn giải pháp thi công phù hợp đặc điểm, vị trí công trường nhằm tránh gây ồn và rung động quá mức.
· Phải thực hiện bảo vệ cây xanh đã có trong khu vực; Chỉ được chặt hạ khi được phép của cơ quan quản lý và đã thực hiện công tác đền bù.
· Sau khi thi công hoàn thiện công trình và trước khi nghiệm thu công trình, bên B phải thu dọn, san trả hiện trường, sửa chữa những chổ hư hỏng do thi công đối với các công trình hạ tầng, nhà dân, đường giao thông ... và làm cho khu vực công trường được sạch sẽ để bàn giao cho đơn vị sử dụng.
6. Yêu cầu về an toàn lao động:
· Trong quá trình thi công, nhà thầu thi công có trách nhiệm bảo đảm an toàn cho công trình, người lao động, thiết bị, phương tiện thi công làm việc trên công trường trồng rừng.
· Nhà thầu thi công phải đề xuất, thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho người, máy, thiết bị, tài sản, công trình đang thi công, công trình ngầm và các công trình liền kề; máy, thiết bị, vật tư phục vụ thi công có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động phải được kiểm định về an toàn trước khi đưa vào sử dụng.
· Các biện pháp an toàn và nội quy về an toàn phải được thể hiện công khai trên công trường để mọi người biết và chấp hành; những vị trí nguy hiểm trên công trường phải được bố trí người hướng dẫn, cảnh báo đề phòng tai nạn.
· Nhà thầu phải thường xuyên kiểm tra giám sát công tác an toàn lao động trên công trường. Khi xảy ra sự cố mất an toàn phải tạm dừng hoặc đình chỉ thi công đến khi khắc phục xong mới được tiếp tục thi công.
· Nhà thầu có trách nhiệm tổ chức hướng dẫn, phổ biến, tập huấn các quy định về an toàn lao động. Đối với một số công việc yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thì người lao động phải có giấy chứng nhận huấn luyện an toàn lao động theo quy định của pháp luật về an toàn lao động. Nghiêm cấm sử dụng người lao động chưa được huấn luyện và chưa được hướng dẫn về an toàn lao động.
· Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các trang thiết bị bảo vệ cá nhân, an toàn lao động cho người lao động theo quy định khi sử dụng lao động trên công trường.
· Nhà thầu thi công có trách nhiệm bố trí cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm làm công tác an toàn, vệ sinh lao động.
· Tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật an toàn trong xây dựng QCVN 18:2014/BXD và các tiêu chuẩn an toàn khác về tiếng ồn, điện, hàn, khoan, sơn, gia công gỗ, Gia công kim loại, sử dụng thiết bị ...
+ TCVN 4086:1985 An toàn điện trong xây dựng - Yêu cầu chung
+ TCVN 2572:1978 Biển báo an toàn về điện
+ TCN 4087:1985 Sử dụng máy xây dựng - Yêu cầu chung
· Nhà thầu phải chuẩn bị bố trí biển báo, rào che chắn thi công ở những nơi cần thiết để bảo đảm an toàn và chỉ dẫn mọi người thực hiện;
· Nhà thầu phải quan tâm đầy đủ đến an toàn của người lao động, thiết bị, vật tư, công trường, công trình và công trình lân cận. Đảm bảo trật tự cho công trình không để xảy ra tình trạng nguy hiểm cho người lao động.
· Thực hiện đầy đủ chính sách, chế độ về bảo hộ lao động như: Thời gian làm việc, nghỉ ngơi; lao động nữ; lao động chưa thành niên; bồi dưỡng độc hại; trang bị phương tiện, trang bị bảo hộ lao động; giảm nhẹ khâu lao động nặng nhọc và hạn chế các yếu tố gây độc hại, gây bệnh nghề nghiệp và gây sự cố nguy hiểm; Cần bố trí các tiện nghi phục vụ sinh hoạt cho người lao dộng bao gồm nhà vệ sinh, nhà trú nắng mưa, nước sinh hoạt, nước uống, nơi nghỉ giữa ca, nơi sơ cấp cứu và phương tiện cấp cứu...
· Không gây nguy hiểm, thiệt hại về tài sản và người ở công trường và khu lân cận.
· Không gây lún, sụt, nứt, đổ cho nhà, công trình và hệ thống kỹ thuật hạ tầng ở chung quanh.
· Không cản trở giao thông do vi phạm lòng lề đường, vỉa hè.
· Tại những khu vực có hệ thống công trình hạ tầng phải có biện pháp bảo vệ hệ thống này hoạt động bình thường. Chỉ được phép thay đổi, di chuyển sau khi đã có văn bản của cơ quan quản lý hệ thống này cấp phép.
· Phải báo cáo cho Chủ đầu tư các chi tiết về bất kỳ tai nạn, hư hỏng nào trong hoặc ngoài công trường. Trong trường hợp có tai nạn nghiêm trọng hư hỏng hay chết người Nhà thầu phải báo cáo ngay lập tức bằng các phương tiện nhanh nhất sẵn có. Thực hiện đầy đủ quy định về an toàn, vệ sinh lao động và chế độ khai báo, điều tra nguyên nhân tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.
· Chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc canh giữ công trình, nguyên vật liệu và máy móc đưa vào sử dụng cho việc thi công công trình kể từ ngày khởi công công trình đến ngày cấp giấy chứng nhận nghiệm thu bàn giao công trình.
· Nếu trong quá trình thực hiện Hợp đồng có xảy ra bất kỳ tổn thất hư hỏng nào đối với công trình, người lao động, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị thực hiện (không thuộc trách nhiệm bên chủ đầu tư) Nhà thầu phải tự sửa chữa, bồi thường bằng chính kinh phí của mình.
7. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công:
7.1. Về vật tư vật liệu:
Vật tư vật liệu phải đảm bảo cung cấp đáp ứng yêu cầu về chất lượng, số lượng, tiến độ cung ứng (hoặc có thỏa thuận hoặc hợp đồng cung cấp).
Vật tư vật liệu đưa vào công trường phải đúng chủng loại, qui cách và chất lượng, theo đúng hồ sơ mời thầu và hồ sơ dự thầu, phải được kiểm nghiệm chất lượng. Bên A sẽ thường xuyên kiểm tra nếu phát hiện không đúng sẽ bị loại và lập biên bản. Nếu tái phạm với bất kỳ lý do gì, Bên A có quyền từ chối nghiệm thu kể cả khối lượng đối với những công việc có liên quan. Những vật tư vật liệu đưa vào công trình không đảm bảo chất lượng, bị loại thì chậm nhất 24 giờ sau phải đưa ra khỏi công trình. Nếu sau 24 giờ mà đơn vị thi công không vận chuyển ra khỏi công trình thì Bên A có quyền đình chỉ thi công và mọi sự chậm trễ tiến độ và các ảnh hưởng khác Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm;
Đối với các vật liệu quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng công trình, trước khi đưa vào thi công phải có nguồn gốc xuất xứ, chủng loại đúng theo hồ sơ mời thầu được duyệt, một số vật liệu dưới dạng thành phẩm phải có cam kết đảm bảo chất lượng của nhà cung cấp.
7.2. Về nhân lực:
Nhà thầu phải có đầy đủ nhân sự và sẽ bố trí đủ cho các vị trí chủ chốt đáp ứng những yêu cầu ở Mục a) Nhân sự chủ chốt thuộc Khoản 2.2. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực kỹ thuật.
Ngoài ra, Nhà thầu phải chứng minh rằng mình có đầy đủ công nhân kỹ thuật, lao động đáp ứng yêu cầu gói thầu.
7.3. Thiết bị thi công:
Thiết bị thi công trên công trường phải đảm bảo còn sử dụng tốt, phải có chứng nhận đăng kiểm còn hiệu lực sử dụng đối với máy đào và không làm ô nhiễm làm ảnh hưởng môi trường, phù hợp với công việc thi công, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và người sử dụng thiết bị phải có chuyên môn, trang thiết bị bảo hộ lao động;
Thiết bị thi công phải được bố trí thường xuyên trên công trường khi công trường đang thi công có liên quan đến thiết bị đó, thiết bị đưa vào phải có sự đồng ý của bên A.
8. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu thi công trồng rừng
· Luật Lâm nghiệp ngày 15/11/2017;
· Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Lâm nghiệp; Nghị định số 91/2024/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;
· Nghị định số 58/2024/NĐ-CP ngày 24 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ quy định về một số chính sách đầu tư trong lâm nghiệp;
· Thông tư số 21/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2023 Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc quy định một số định mức kinh tế - kỹ thuật về Lâm nghiệp;
· Thông tư số 22/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực lâm nghiệp có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2024;
· Thông tư số 24/2024/TT-BNNPTNT ngày 12/12/2024 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều các thông tư trong lĩnh vực lâm nghiệp;
· Các quy trình, quy phạm liên quan.
9. Các bản vẽ: Kèm theo E- HSMT.


